
Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

I Vụ Kế hoạch - Đầu tư: Chuyên viên Quy hoạch và thẩm định dự án chuyên ngành

1 182 1 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 10/11/1980 43 21 Đạt
Con bệnh 

binh
84,3 5,0 89,3

Trúng 

tuyển

2 109 2 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 02/12/1984 35 Miễn thi Đạt 44,7 44,7
Không 

trúng tuyển

3 003 3 NGUYỄN THẾ ANH 01/04/1982 40 Miễn thi Đạt

Con 

Thương 

binh

Không 

trúng tuyển

Vắng thi 

vòng 2

4 004 4 BÙI THỊ VÂN ANH 07/07/1997 26 12 Không đạt
Không 

trúng tuyển

II Vụ Pháp chế

II.1 Vụ Pháp chế: Chuyên viên Pháp chế phụ trách lĩnh vực hàng không

5 171 1 PHẠM THỊ QUỲNH NGỌC 17/02/1996 40 17 Đạt 86,0 86,0
Trúng 

tuyển

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-BGTVT ngày        /           /2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

6 070 2 TÔ THÚY HẰNG 30/09/1997 41 19 Đạt 49,0 49,0
Không 

trúng tuyển

7 210 3 PHAN PHƯƠNG THẢO 15/08/2000 33 21 Đạt 29,0 29,0
Không 

trúng tuyển

8 212 4 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 01/06/1999 33 22 Đạt 25,0 25,0
Không 

trúng tuyển

9 005 5 NGUYỄN TIẾN ANH 28/11/2000 41 24 Đạt 20,0 20,0
Không 

trúng tuyển

10 036 6 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 04/10/2001 27 20 Không đạt
Không 

trúng tuyển

11 097 7 BÙI THU HUYỀN 18/08/1996 28 Miễn thi Không đạt
Không 

trúng tuyển

12 211 8 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 31/03/2000 29 30 Không đạt
Người dân 

tộc thiểu số

Không 

trúng tuyển

II.2 Vụ Pháp chế: Chuyên viên Pháp chế phụ trách lĩnh vực đường bộ

13 007 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 25/12/1997 36 22 Đạt 53,3 53,3
Trúng 

tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

14 048 2 THÂN HOÀNG DUY 01/09/2001 34 22 Đạt 39,0 39,0
Không 

trúng tuyển

15 142 3 TRẦN THỊ LY 01/11/2000 32 24 Đạt 31,3 31,3
Không 

trúng tuyển

16 006 4 VŨ QUỲNH ANH 03/10/2000 29 Không đạt
Không 

trúng tuyển

17 008 5 LÊ HOÀNG MINH ANH 06/10/2000 30 14 Không đạt
Người dân 

tộc thiểu số

Không 

trúng tuyển

18 061 6 NGUYỄN THỊ GIANG 24/02/1997 21 7 Không đạt
Không 

trúng tuyển

19 187 7 LÊ ĐÌNH QUANG 04/05/2000 27 Không đạt
Không 

trúng tuyển

II.3 Vụ Pháp chế: Chuyên viên Pháp chế phụ trách lĩnh vực đường sắt

20 010 1 TRẦN THỊ LAN ANH 12/11/2000 44 22 Đạt 74,3 74,3
Trúng 

tuyển

21 110 2 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 24/10/2001 35 18 Đạt 43,0 43,0
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

22 009 3 BÙI TÚ ANH 01/09/1997 37 Miễn thi Đạt 36,7 36,7
Không 

trúng tuyển

23 099 4 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 17/08/1999 35 13 Không đạt
Không 

trúng tuyển

24 157 5 LÊ ĐẶNG VIỆT MỸ 10/02/1997 26 24 Không đạt
Không 

trúng tuyển

III Vụ Vận tải: Chuyên viên An ninh, an toàn giao thông hàng hải và Quản lý vận tải hàng hải

25 114 1 TRẦN DUY KHÁNG 10/04/1995 47 23 Đạt 54,3 54,3
Trúng 

tuyển

26 235 2 NGUYỄN THANH TÍN 18/02/1991 45 17 Đạt 25,3 25,3
Không 

trúng tuyển

IV Vụ Hợp tác quốc tế

IV.1 Vụ Hợp tác quốc tế: Chuyên viên Quan hệ quốc tế

27 115 1 ĐINH DUY KHÁNH 12/03/1984 48 Miễn thi Đạt 92,3 92,3
Trúng 

tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

28 183 2 TRẦN THU PHƯƠNG 19/12/1990 35 Miễn thi Đạt 90,0 90,0
Trúng 

tuyển

29 129 3 ĐÀO PHƯƠNG LINH 05/10/1997 30 21 Đạt
Con bệnh 

binh
78,7 5,0 83,7

Không 

trúng tuyển

30 128 4 MAI HOÀNG LINH 13/08/1995 34 Miễn thi Đạt 80,3 80,3
Không 

trúng tuyển

31 242 5 LÊ TRẦN MAI TRANG 22/10/2001 36 Miễn thi Đạt 61,7 61,7
Không 

trúng tuyển

32 184 6 NGUYỄN PHẠM VÂN PHƯƠNG 23/12/2001 37 27 Đạt 50,7 50,7
Không 

trúng tuyển

33 090 7 HOÀNG QUANG HUY 10/10/1995 39 Miễn thi Đạt
Người dân 

tộc thiểu số 
17,3 5,0 22,3

Không 

trúng tuyển

34 011 8 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG ANH 09/12/2000 28 Không đạt
Không 

trúng tuyển

35 053 9 HOÀNG ÁNH DƯƠNG 30/01/1999 28 Miễn thi Không đạt
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

36 104 10 ĐÀO KHÁNH HƯNG 09/06/1991 27 Miễn thi Không đạt
Không 

trúng tuyển

37 100 11 DOÃN KHÁNH HUYỀN 07/04/1998 27 22 Không đạt
Không 

trúng tuyển

38 127 12 TRIỆU KHÁNH LINH 22/01/2000 25 28 Không đạt
Người dân 

tộc thiểu số

Không 

trúng tuyển

39 205 13 VŨ MINH THÀNH 02/11/1991 27 Miễn thi Không đạt
Không 

trúng tuyển

40 220 14 TRẦN TRUNG THÔNG 16/05/1986 39 14 Không đạt
Con thương 

binh

Không 

trúng tuyển

IV.2 Vụ Hợp tác quốc tế: Chuyên viên Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải

41 140 1 NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG 27/05/1996 38 Miễn thi Đạt 74,7 74,7
Trúng 

tuyển

42 087 2 NGÔ MẠNH HÙNG 02/02/1984 34 Miễn thi Đạt 67,3 67,3
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

43 012 3 ĐÀM HẢI ANH 06/09/1999 27 Miễn thi Không đạt
Không 

trúng tuyển

44 191 4 HOÀNG MINH QUÂN 02/06/2000 29 28 Không đạt
Không 

trúng tuyển

V Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường: Chuyên viên Quản lý khoa học và công nghệ lĩnh vực đường bộ

45 044 1 ĐỖ TIẾN DŨNG 04/10/1998 48 17 Đạt 54,7 54,7
Trúng 

tuyển

46 206 2 NGUYỄN QUANG THÀNH 29/12/1987 41 Miễn thi Đạt 51,7 51,7
Không 

trúng tuyển

47 252 3 NGUYỄN MẠNH TUẤN 27/09/1987 33 Miễn thi Đạt 50,0 50,0
Không 

trúng tuyển

48 013 4 ĐẬU VĂN ANH 15/06/1992 Không đạt
Không 

trúng tuyển

Vắng thi 

vòng 1
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

VI Vụ Quản lý doanh nghiệp

VI.1 Vụ Quản lý doanh nghiệp: Chuyên viên Quản lý tài chính doanh nghiệp

49 225 1 DOÃN THỊ THU THÙY 15/08/1998 39 20 Đạt 71,5 71,5
Trúng 

tuyển

50 001 2 ĐINH VĂN AN 16/09/1996 33 8 Không đạt
Người dân 

tộc thiểu số

Không 

trúng tuyển

51 105 3 NGUYỄN QUANG HƯNG 28/10/1999 23 11 Không đạt
Không 

trúng tuyển

52 228 4 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 25/10/1988 22 10 Không đạt
Không 

trúng tuyển

VI.2 Vụ Quản lý doanh nghiệp: Chuyên viên Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

53 131 1 TRẦN THỊ MỸ LINH 16/12/2000 40 19 Đạt
Người dân 

tộc thiểu số
77,2 5,0 82,2

Trúng 

tuyển

54 243 2 TRẦN THỊ THU TRANG 05/09/2001 36 17 Đạt 82,0 82,0
Trúng 

tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

55 015 3 LƯU THỊ KIM ANH 23/03/2000 37 24 Đạt 72,0 72,0
Không 

trúng tuyển

56 185 4 TRƯƠNG THẢO PHƯƠNG 03/06/1998 46 25 Đạt 70,0 70,0
Không 

trúng tuyển

57 229 5 QUÁCH THU THỦY 21/05/2000 39 Miễn thi Đạt
Người dân 

tộc thiểu số
61,3 5,0 66,3

Không 

trúng tuyển

58 262 6 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 05/09/2000 38 21 Đạt 62,0 62,0
Không 

trúng tuyển

59 215 7 HOÀNG ĐÌNH THI 23/08/1997 44 22 Đạt 59,5 59,5
Không 

trúng tuyển

60 249 8 ĐÀM QUANG TRUNG 14/02/1992 41 Miễn thi Đạt 35,3 35,3
Không 

trúng tuyển

61 124 9 TRẦN PHƯƠNG LAN 20/04/1999 27 27 Không đạt
Không 

trúng tuyển

62 158 10 HOÀNG HOÀI NAM 17/06/1998 Không đạt
Không 

trúng tuyển

Vắng thi 

vòng 1
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

63 233 11 NGUYỄN TIẾN TIẾN 07/07/1996 25 22 Không đạt
Không 

trúng tuyển

64 253 12 TẠ MINH TUẤN 26/02/1991 28 10 Không đạt
Không 

trúng tuyển

VII Văn phòng Bộ 

VII.1 Văn phòng Bộ: Chuyên viên Tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính

65 041 1 LÊ THỊ THÙY DUNG 19/04/1999 50 25 Đạt 56,0 56,0
Trúng 

tuyển

66 066 2 LÊ SƠN HẢI 23/09/1998 51 24 Đạt 43,3 43,3
Không 

trúng tuyển

67 238 3 NGUYỄN THU TRÀ 20/08/2000 33 19 Đạt 35,7 35,7
Không 

trúng tuyển

68 166 4 NGUYỄN HOÀNG NGÂN 06/09/2000 33 16 Đạt 34,3 34,3
Không 

trúng tuyển

69 054 5 TRẦN LÊ THÙY DƯƠNG 14/11/2000 24 21 Không đạt
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

70 178 6 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 01/12/1996 24 24 Không đạt
Không 

trúng tuyển

71 230 7 NGUYỄN THỊ THU THỦY 01/12/1988 27 16 Không đạt
Không 

trúng tuyển

VII.2 Văn phòng Bộ: Chuyên viên  Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

72 145 1 LƯƠNG LỆ MAI 12/06/1996 42 Miễn thi Đạt 84,7 84,7
Trúng 

tuyển

73 106 2 NGUYỄN VIỆT HƯNG 06/11/1996 35 19 Đạt 84,3 84,3
Trúng 

tuyển

74 132 3 PHẠM MỸ LINH 13/02/2001 33 15 Đạt 78,0 78,0
Không 

trúng tuyển

75 224 4 HOÀNG THỊ THUẦN 09/06/1998 39 17 Đạt
Người dân 

tộc thiểu số
53,7 5,0 58,7

Không 

trúng tuyển

76 055 5 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 01/01/1987 43 22 Đạt

- Quân 

nhân 

chuyên 

nghiệp 

phục viên

- Con 

thương 

binh

47,7 5,0 52,7
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

77 180 6 NGUYỄN VĨNH PHONG 17/06/1984 35 17 Đạt 51,3 51,3
Không 

trúng tuyển

78 017 7 ĐỖ HẢI ANH 19/11/2000 40 25 Đạt 40,0 40,0
Không 

trúng tuyển

79 018 8 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 26/08/1998 32 28 Đạt 38,0 38,0
Không 

trúng tuyển

80 072 9 PHẠM THU HẰNG 09/11/2000 28 21 Không đạt
Không 

trúng tuyển

81 111 10 HOÀNG THÚY HƯƠNG 21/08/2001 30 7 Không đạt
Người dân 

tộc thiểu số

Không 

trúng tuyển

82 123 11 LÊ THU LAM 18/09/1999 30 11 Không đạt
Không 

trúng tuyển

83 144 12 TRẦN THỊ NGỌC MAI 20/10/1995 27 Không đạt
Không 

trúng tuyển

VII.3 Văn phòng Bộ: Chuyên viên Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị phía Nam

84 076 1 NGUYỄN XUÂN HIẾU 08/12/1981 37 17 Đạt 61,7 61,7
Trúng 

tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

85 172 2 NGUYỄN HỬU NGỌC 19/10/1990 38 19 Đạt 41,0 41,0
Không 

trúng tuyển

86 133 3 VŨ KHÁNH LINH 11/09/1994 32 15 Đạt 40,0 40,0
Không 

trúng tuyển

87 217 4 NGUYỄN ĐÌNH THỌ 27/01/1991 37 17 Đạt 30,7 30,7
Không 

trúng tuyển

88 226 5 LÊ THỊ THANH THÙY 12/01/1996 35 22 Đạt 30,0 30,0
Không 

trúng tuyển

89 019 6 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 05/06/1991 37 11 Không đạt
Không 

trúng tuyển

90 028 7 TRẦN VIỆT BÁCH 02/12/2000 26 18 Không đạt
Không 

trúng tuyển

91 116 8 NGUYỄN VÂN KHÁNH 28/08/1999 24 12 Không đạt
Không 

trúng tuyển

VII.4 Văn phòng Bộ: Chuyên viên Quản trị công sở, Phòng Hành chính - Quản trị phía Nam

92 272 1 LÊ CÔNG VƯƠNG 24/05/1978 18 6 Không đạt
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

VIII Văn phòng Ban Cán sự đảng: Chuyên viên Tổng hợp

93 134 1 NGUYỄN ĐỨC LINH 08/03/2000 33 18 Đạt 86,0 86,0
Trúng 

tuyển

94 064 2 TRẦN PHƯƠNG HÀ 08/06/1985 35 Miễn thi Đạt 42,0 42,0
Không 

trúng tuyển

95 074 3 VŨ XUÂN HÂN 11/09/1984 38 Miễn thi Đạt 34,3 34,3
Không 

trúng tuyển

96 033 4 NGÔ DUY CHUNG 19/06/1975 23 Không đạt
Không 

trúng tuyển

97 267 5 ĐẶNG VŨ VIỆT 05/05/1996 29 14 Không đạt
Không 

trúng tuyển

IX Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia: Văn thư viên

98 069 1 VŨ THỊ HẢO 26/02/1994 23 12 Không đạt
Không 

trúng tuyển

99 263 2 NGUYỄN LÊ HOA VĂN 03/04/1997 35 11 Không đạt

Đã hoàn 

thành nghĩa 

vụ công an 

nhân dân

Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

X Cục Quản lý đầu tư xây dựng

X.1 Cục Quản lý đầu tư xây dựng: Chuyên viên Lựa chọn nhà thầu, Phòng Pháp chế - Đấu thầu

100 117 1 VÕ ĐÌNH KHÁNH 24/08/1982 45 21 Đạt 89,5 89,5
Trúng 

tuyển

101 198 2 VÕ THỊ THỤC QUỲNH 17/11/2000 39 17 Đạt 28,3 28,3
Không 

trúng tuyển

102 203 3 LỘC THỊ THANH TÂM 01/11/1999 34 14 Không đạt
Người dân 

tộc thiểu số

Không 

trúng tuyển

103 248 4 LÊ VĂN TRINH 01/02/1991 32 8 Không đạt
Không 

trúng tuyển

X.2 Cục Quản lý đầu tư xây dựng: Chuyên viên Thẩm định dự án đầu tư, Phòng Dự án đầu tư

104 026 1 VŨ NHẬT ÁNH 16/02/1997 45 21 Đạt 48,2 48,2
Không 

trúng tuyển

105 222 2 NGUYỄN TÀI THU 14/11/1982 36 Miễn thi Đạt 48,0 48,0
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

106 216 2 LÊ XUÂN THỊNH 06/03/1994 39 18 Đạt 35,8 35,8
Không 

trúng tuyển

107 050 2 PHẠM NGỌC DUY 22/07/1990 32 15 Đạt 34,5 34,5
Không 

trúng tuyển

108 214 2 NGUYỄN MINH THẾ 26/12/1997 34 15 Đạt 31,7 31,7
Không 

trúng tuyển

109 188 2 TRẦN HỮU QUANG 12/08/1994 34 19 Đạt 26,5 26,5
Không 

trúng tuyển

110 194 2 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 27/06/1996 33 20 Đạt 19,7 19,7
Không 

trúng tuyển

111 078 2 NGUYỄN CÔNG HIẾU 07/02/1998 27 Không đạt
Không 

trúng tuyển

112 094 2 ĐỖ ĐẶNG QUANG HUY 28/06/1999 30 10 Không đạt
Không 

trúng tuyển

113 122 2 NGUYỄN CAO KỲ 26/08/1989 23 9 Không đạt
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

114 135 2 NGUYỄN HOÀNG LINH 10/10/1994 30 12 Không đạt
Không 

trúng tuyển

115 138 2 ĐINH BỘ LĨNH 01/02/1977 28 Không đạt
Không 

trúng tuyển

116 148 2 TRẦN ĐỨC MẠNH 06/11/1999 26 21 Không đạt
Không 

trúng tuyển

117 192 2 NGUYỄN NGỌC QUÝ 08/02/1997 51 11 Không đạt
Không 

trúng tuyển

118 207 2 NGUYỄN MINH THÀNH 07/02/1994 36 5 Không đạt
Không 

trúng tuyển

X.3 Cục Quản lý đầu tư xây dựng: Chuyên viên Quản lý xây dựng công trình, Phòng Quản lý xây dựng

119 059 1 NGUYỄN HỮU MINH ĐỨC 11/12/1996 35 Miễn thi Đạt 39,5 39,5
Không 

trúng tuyển

120 034 2 NGUYỄN ĐỨC CHUNG 29/11/1997 26 Không đạt
Không 

trúng tuyển

121 120 3 HOÀNG VĂN KHOA 22/02/1982 26 4 Không đạt
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

122 153 4 NGUYỄN THÀNH MINH 13/07/1999 23 14 Không đạt
Không 

trúng tuyển

123 204 5 LÊ THANH THÁI 28/07/1981 21 9 Không đạt
Không 

trúng tuyển

124 218 6 NGHIÊM ĐÌNH THỌ 30/08/1984 48 8 Không đạt
Con thương 

binh

Không 

trúng tuyển

125 257 7 LÊ THANH TÙNG 08/02/1991 27 14 Không đạt
Không 

trúng tuyển

126 258 8 NGUYỄN VĂN TÙNG 04/04/1988 26 11 Không đạt
Không 

trúng tuyển

XI Cục Đường Cao tốc Việt Nam

XI.1 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Pháp chế, Phòng Pháp chế - Đấu thầu

127 189 1 HOÀNG KIM QUANG 06/08/1981 40 20 Đạt 64,7 64,7
Trúng 

tuyển

128 209 2 ĐOÀN ĐỨC THÀNH 10/05/2000 30 17 Đạt 61,7 61,7
Trúng 

tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

129 083 3 VŨ KHẢI HOÀN 30/04/1998 38 Miễn thi Đạt 58,0 58,0
Không 

trúng tuyển

130 208 4 ĐỖ VĂN THÀNH 05/10/1983 38 20 Đạt 58,0 58,0
Không 

trúng tuyển

131 075 5 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08/02/1999 35 17 Đạt 56,0 56,0
Không 

trúng tuyển

132 232 6 NGUYỄN SONG THƯƠNG 18/10/2001 32 24 Đạt 54,0 54,0
Không 

trúng tuyển

133 065 7 LÊ THỊ NGỌC HÀ 10/11/2000 36 23 Đạt 53,7 53,7
Không 

trúng tuyển

134 029 8 ĐINH VIẾT BẢO 29/03/1985 24 Không đạt
Không 

trúng tuyển

135 032 9 TRẦN LINH CHI 06/05/2001 33 9 Không đạt
Không 

trúng tuyển

136 113 10 NÔNG THỊ THANH HƯỚNG 28/01/2000 32 5 Không đạt
Người dân 

tộc thiểu số

Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

137 167 11 ĐỖ THỊ KIM NGÂN 29/09/1997 28 Không đạt
Không 

trúng tuyển

138 269 12 NGUYỄN QUANG VINH 15/07/1995 23 7 Không đạt
Không 

trúng tuyển

XI.2 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Đấu thầu, Phòng Pháp chế - Đấu thầu

139 085 1 VÕ VĂN HOÀNG 23/07/1993 50 26 Đạt 76,0 76,0
Trúng 

tuyển

140 168 2 TRẦN THỊ THU NGÂN 13/01/1982 24 Không đạt
Không 

trúng tuyển

141 234 3 NGUYỄN QUANG TIẾN 25/09/1981 34 14 Không đạt
Con thương 

binh

Không 

trúng tuyển

142 260 4 LÊ SỸ TÙNG 12/08/1990 31 8 Không đạt
Không 

trúng tuyển

XI.3 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Quản lý khoa học, công nghệ, Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

143 103 1 BÙI NGỌC HUỲNH 10/09/1987 36 18 Đạt 72,0 72,0
Trúng 

tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

144 046 2 TRẦN VIỆT DŨNG 31/03/1990 30 14 Không đạt
Không 

trúng tuyển

XI.4 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Giao thông thông minh, Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

145 247 1 ĐỖ VĂN TRÁNG 14/02/1981 37 19 Đạt 80,0 80,0
Trúng 

tuyển

146 062 2 NGUYỄN XUÂN GIANG 05/10/1984 31 Miễn thi Đạt 51,7 51,7
Không 

trúng tuyển

147 108 3 LÊ XUÂN HƯNG 07/10/1978 Không đạt
Không 

trúng tuyển

Vắng thi 

vòng 1

148 163 4 NGUYỄN HOÀI NAM 11/04/2000 25 19 Không đạt
Không 

trúng tuyển

XI.5 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Tổ chức bộ máy, Văn phòng

149 136 1 VŨ THÙY LINH 29/11/2000 41 22 Đạt 78,7 78,7
Trúng 

tuyển

150 096 2 BÙI QUỐC HUY 25/08/1994 46 22 Đạt 76,0 76,0
Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

151 236 3 BÙI THỊ TÌNH 06/9/1991 30 15 Đạt 22,7 22,7
Không 

trúng tuyển

152 199 4 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 09/12/1998 38 11 Không đạt
Không 

trúng tuyển

153 227 5 NGUYỄN THỊ MINH THÙY 19/07/1994 28 Miễn thi Không đạt
Không 

trúng tuyển

154 266 6 NGÔ THỊ THANH VÂN 11/09/1991 29 9 Không đạt
Con thương 

binh

Không 

trúng tuyển

XI.6 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Chuyên viên Cải cách hành chính, Văn phòng

155 186 1 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 22/9/1988 45 22 Đạt 66,7 66,7
Trúng 

tuyển

156 137 2 ĐỖ DIỆU LINH 28/04/1993 43 16 Đạt 61,7 61,7
Không 

trúng tuyển

157 200 3 NGUYỄN THU QUỲNH 13/04/1995 40 Miễn thi Đạt 57,3 57,3
Không 

trúng tuyển

158 080 4 MAI THỊ HOA 15/11/1999 31 10 Không đạt
Người dân 

tộc thiểu số

Không 

trúng tuyển
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Phần thi Kiến 

thức chung

Phần thi Ngoại 

ngữ (Tiếng 

Anh)

Kết quả thi phỏng vấn vòng 2
Kết quả 

tuyển dụng 

(trúng 

tuyển hoặc 

không 

trúng 

tuyển)

Điểm thi 

phỏng vấn 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm cộng 

ưu tiên
Tổng điểm

Số câu trả lời đúng

Kết quả thi 

vòng 1

Ghi chú

Nam Nữ

TT SBD TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả thi vòng 1

Đối tượng 

ưu tiên

159 102 5 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 05/3/1998 41 11 Không đạt
Không 

trúng tuyển

160 231 6 PHẠM THỊ THU THỦY 16/02/1998 36 8 Không đạt
Không 

trúng tuyển

XI.7 Cục Đường Cao tốc Việt Nam: Văn thư viên, Văn phòng

161 223 1 NGUYỄN HÀ THU 08/12/1998 30 Miễn thi Đạt 61,7 61,7
Trúng 

tuyển

TỔNG CỘNG: 161 thí sinh hoàn thiện thủ tục dự thi: 26 thí sinh trúng tuyển, 135 thí sinh không trúng tuyển./.
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